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Phụ lục I
BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-BTP ngày …. tháng …. năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước)

	CƠ QUAN TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM
Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
	STT
	NỘI DUNG
	Điểm tối đa
	Điểm  tự đánh giá 
	Diễn giải (nếu có)
	Tài liệu kiểm chứng (nếu có)


	Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm

	I.
	Nhóm tiêu chí đánh giá về tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
	50 điểm
	
	
	
	- Trường hợp điểm tự đánh giá, chấm điểm có tài liệu kiểm chứng cụ thể (văn bản, quyết định, thông báo, công văn, biên bản, đơn thư) thì ghi rõ ngày tháng năm ban hành văn bản, số ký hiệu văn bản và trích yếu nội dung văn bản.
- Trường hợp không có tài liệu kiểm chứng thì cần diễn giải cụ thể vì sao tự đánh giá, chấm điểm với số điểm như đã tự chấm.
- Trường hợp không có tài liệu kiểm chứng và không có diễn giải cụ thể về điểm tự đánh giá, chấm điểm thì điểm tự đánh giá sẽ chấm 0 điểm.

	1.
	Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường 
	06 điểm
	
	
	
	Trường hợp có từ 02 đề nghị, yêu cầu hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường trở lên thì điểm tự chấm sẽ là điểm trung bình cộng của việc thực hiện các đề nghị, yêu cầu đó.

	1.1.
	Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ 
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện đúng nội dung, đúng quy định theo yêu cầu của cơ quan đề nghị hướng dẫn
	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện đúng một phần nội dung theo yêu cầu của cơ quan đề nghị hướng dẫn
	01 điểm
	
	
	
	

	c
	Hướng dẫn nghiệp vụ không thực hiện đúng nội dung theo yêu cầu của cơ quan đề nghị hướng dẫn
	0 điểm
	
	
	
	

	1.2. 
	Thời gian thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hướng dẫn (đối với vụ việc phức tạo thời hạn là 08 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hướng dẫn)
	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện trong thời hạn từ 06 ngày đến dưới 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hướng dẫn (đối với vụ việc phức tạp thời hạn là từ 09 ngày đến dưới 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hướng dẫn)
	01 điểm
	
	
	
	

	c
	Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện trong thời hạn từ 10 ngày trở lên hoặc không có văn bản hướng dẫn (đối với vụ việc phức tạp thời hạn từ 16 ngày trở lên)
	0 điểm
	
	
	
	

	1.3.
	Hiệu quả áp dụng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 


	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ được cơ quan đề nghị hướng dẫn áp dụng từ trên 80% trở lên
	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ được cơ quan đề nghị hướng dẫn áp dụng từ 50% đến dưới 80%
	01 điểm
	
	
	
	

	c
	Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ được cơ quan đề nghị hướng dẫn áp dụng dưới 50% hoặc không sử dụng
	0 điểm
	
	
	
	

	2.
	Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	06 điểm
	
	
	
	Trường hợp có từ 02 đề nghị, yêu cầu xác định cơ quan giải quyết bồi thường trở lên thì điểm tự chấm sẽ là điểm trung bình cộng của việc thực hiện các đề nghị, yêu cầu đó.

	2.1.
	Thời gian xác định cơ quan giải quyết bồi thường 
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 40 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
	01 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Xác định cơ quan giải quyết bồi thường được thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị từ người yêu cầu bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Xác định cơ quan giải quyết bồi thường được thực hiện trong thời hạn từ 15 ngày trở lên kể từ ngày nhận được đề nghị từ người yêu cầu bồi thường
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm c, d khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 40 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
	01 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Xác định cơ quan giải quyết bồi thường được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị từ người yêu cầu bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Xác định cơ quan giải quyết bồi thường được thực hiện trong thời hạn từ 05 ngày làm việc trở lên kể từ ngày nhận được đề nghị từ người yêu cầu bồi thường
	0 điểm
	
	
	
	

	2.2.
	Trình tự, thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 40 Luật TNBTCNN
	03 điểm
	
	
	
	

	a
	Tổ chức cuộc họp để trao đổi về việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Có tổ chức cuộc họp để trao đổi về việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
	01 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Không tổ chức cuộc họp để trao đổi về việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn từ trên 05 ngày làm việc trở lên
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Ban hành văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Có ban hành văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Không ban hành văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	0 điểm
	
	
	
	

	c
	Thông báo việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	c.1.
	Thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường về việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	c.2.
	Thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường về việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường sau 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	0 điểm
	
	
	
	

	2.3.
	Hiệu quả trong việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường 
	01 điểm
	
	
	
	

	a
	Cơ quan giải quyết bồi thường thụ lý yêu cầu bồi thường trên cơ sở văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	b
	Cơ quan giải quyết bồi thường không thụ lý yêu cầu bồi thường trên cơ sở văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường do không xác định đúng cơ quan giải quyết bồi thường
	0 điểm
	
	
	
	

	3
	Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường
	05 điểm
	
	
	
	Trường hợp có từ 02 đề nghị, yêu cầu hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trở lên thì điểm tự chấm sẽ là điểm trung bình cộng của việc thực hiện các đề nghị, yêu cầu đó.

	3.1.
	Nội dung hướng dẫn theo yêu cầu của người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường


	03 điểm
	
	
	
	

	a
	Hướng dẫn được thực hiện đúng nội dung, đúng quy định của pháp luật theo yêu cầu của người bị thiệt hại
	03 điểm
	
	
	
	

	b
	Hướng dẫn được thực hiện đúng một phần nội dung, đúng một phần quy định của pháp luật theo yêu cầu của người bị thiệt hại
	02 điểm
	
	
	
	

	c
	Hướng dẫn được thực hiện không đúng nội dung, không đúng quy định của pháp luật theo yêu cầu của người bị thiệt hại
	0 điểm
	
	
	
	

	3.2.
	Hiệu quả thực hiện văn bản hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường


	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Người yêu cầu sử dụng văn bản hướng để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường kịp thời, đúng nội dung tại yêu cầu hướng dẫn
	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Người yêu cầu không sử dụng được văn bản hướng do hết thời hạn thực hiện nội dung tại yêu cầu hướng dẫn
	0 điểm
	
	
	
	

	4.
	Theo dõi công tác bồi thường nhà nước
	06 điểm
	
	
	
	

	4.1.
	Nội dung theo dõi công tác bồi thường nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Theo dõi công tác bồi thường nhà nước được thực hiện đối với 04 nội dung trở lên
	02 điểm
	
	
	
	05 nội dung theo dõi công tác bồi thường nhà nước bao gồm:

1. Giải quyết yêu cầu bồi thường;

2. Tham gia tố tụng của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong vụ án dân sự về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, vụ án hình sự hoặc vụ án hành chính có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường;

3. Cấp kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường của cơ quan tài chính có thẩm quyền và cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại;

4. Xác định và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại;

5. Xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

	b
	Theo dõi công tác bồi thường nhà nước được thực hiện đối với 02 đến 03 nội dung


	01 điểm
	
	
	
	

	c
	Theo dõi công tác bồi thường nhà nước được thực hiện đối với 01 nội dung


	0 điểm
	
	
	
	

	4.2.
	Căn cứ thực hiện công tác theo dõi công tác bồi thường nhà nước 


	02 điểm
	
	
	
	Các căn cứ thực hiện theo dõi công tác bồi thường nhà nước bao gồm:

1. Báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả và việc xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại.

2. Báo cáo thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

3. Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án dân sự, hình sự, hành chính có nội dung giải quyết bồi thường.

4. Quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

5. Đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc hoặc hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

6. Kết quả hoạt động kiểm tra, thanh tra công tác bồi thường nhà nước.

7. Thông tin báo chí về công tác bồi thường nhà nước.

8. Khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác bồi thường nhà nước.

9. Căn cứ khác theo quy định của pháp luật.

	a
	Theo dõi công tác bồi thường nhà nước được thực hiện từ 06 nguồn trở lên


	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Theo dõi công tác bồi thường nhà nước được thực hiện từ 01 đến 05 nguồn


	01 điểm
	
	
	
	

	c
	Theo dõi công tác bồi thường nhà nước không thực hiện
	0 điểm
	
	
	
	

	4.3.
	Hiệu quả của hoạt động theo dõi công tác bồi thường nhà nước 
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Lập danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường để báo cáo Bộ Tư pháp


	01 điểm
	
	
	
	Mẫu Danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường được ban hành kèm theo Thông tư quy định về biện pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

	a.1.
	Lập và gửi danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương
	01 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Không lập danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Nội dung danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Nội dung danh mục cung cấp đầy đủ, chính xác
	01 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Nội dung danh mục cung cấp thiếu hoặc không chính xác
	0 điểm
	
	
	
	

	5.
	Đôn đốc công tác bồi thường nhà nước
	05 điểm
	
	
	
	Trường hợp có từ 02 hoạt động đôn đốc  trở lên thì điểm tự chấm sẽ là điểm trung bình cộng của việc thực hiện từng hoạt động đôn đốc đó.

	5.1.
	Căn cứ thực hiện đôn đốc công tác bồi thường nhà nước 
	01 điểm
	
	
	
	Các căn cứ bao gồm:

1. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người yêu cầu bồi thường về hoạt động giải quyết yêu cầu bồi thường, cấp kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường hoặc xác định trách nhiệm hoàn trả.
2. Kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước, kiến nghị, yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Kết quả hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc, theo dõi, kiểm tra, thanh tra công tác bồi thường nhà nước, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

4. Quyết định giải quyết bồi thường hoặc bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết yêu cầu bồi thường có hiệu lực pháp luật.

5. Quyết định có liên quan về trách nhiệm hoàn trả.

6. Báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

7. Báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại của cơ quan giải quyết bồi thường.

	a
	Đôn đốc có một trong các căn cứ thực hiện


	01 điểm
	
	
	
	

	b
	Đôn đốc không có căn cứ hoặc có căn cứ đôn đốc mà không đôn đốc
	0 điểm
	
	
	
	

	5.2.
	Thời gian thực hiện việc đôn đốc công tác bồi thường nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Thực hiện đôn đốc trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ đôn đốc
	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Thực hiện đôn đốc trong thời hạn từ 04 ngày đến 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ đôn đốc
	 01 điểm
	
	
	
	

	c
	Thực hiện đôn đốc trong thời hạn từ 05 ngày làm việc trở lên kể từ ngày có căn cứ đôn đốc
	0 điểm
	
	
	
	

	5.3.
	Hiệu quả của hoạt động đôn đốc công tác bồi thường nhà nước 
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Nội dung đôn đốc được cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện từ trên 80% đến 100%
	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Nội dung đôn đốc được cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện từ trên 50% đến 80% 
	01 điểm
	
	
	
	

	c
	Nội dung đôn đốc được cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện dưới 50% hoặc không thực hiện do không có căn cứ
	0 điểm
	
	
	
	

	6.
	Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
	06 điểm
	
	
	
	Trường hợp có từ 02 hoạt động kiểm tra trở lên thì điểm tự chấm sẽ là điểm trung bình cộng của việc thực hiện từng hoạt động kiểm tra đó.

	6.1.
	Thông tin, căn cứ phục vụ hoạt động kiểm tra công tác bồi thường nhà nước 
	03 điểm
	
	
	
	

	a
	Ban hành kế hoạch công tác bồi thường nhà nước 
	01 điểm
	
	
	
	Kế hoạch kiểm tra riêng về bồi thường nhà nước hoặc kế hoạch chung trong đó có nội dung về kiểm tra công tác bồi thường nhà nước.

	a.1.
	Có ban hành kế hoạch công tác bồi thường nhà nước
	01 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Không ban hành kế hoạch công tác bồi thường nhà nước
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Căn cứ kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
	01 điểm
	
	
	
	Các căn cứ bao gồm:

1. Kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, cơ quan, tổ chức về công tác bồi thường nhà nước.

2. Kết quả của hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ; theo dõi, đôn đốc; hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

3. Kết quả thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước hằng năm.

4. Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương.

	b.1.
	Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước có căn cứ để thực hiện
	01 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước không có căn cứ để thực hiện
	0 điểm
	
	
	
	

	c
	Nội dung kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
	01 điểm
	
	
	
	

	c.1.
	Nội dung kiểm tra phù hợp với mục đích, yêu cầu của kế hoạch kiểm tra
	01 điểm
	
	
	
	

	c.2.
	Nội dung kiểm tra phù hợp một phần với mục đích, yêu cầu của kế hoạch kiểm tra
	0,5 điểm
	
	
	
	

	c.3.
	Nội dung kiểm tra không phù hợp với mục đích, yêu cầu của kế hoạch kiểm tra:
	0 điểm
	
	
	
	

	6.2.
	Tổ chức kiểm tra công tác tác bồi thường nhà nước
	03 điểm
	
	
	
	

	a
	Nội dung, tiến độ kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
	01 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Hoạt động kiểm tra thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ trong kế hoạch kiểm tra 
	01 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Hoạt động kiểm tra không theo đúng tiến độ trong kế hoạch kiểm tra
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Ban hành kết luận kiểm tra công tác bồi thường nhà nước


	01 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Có ban hành kết luận kiểm tra

	01 điểm
	
	
	
	Kết luận kiểm tra phù hợp với hình thức kiểm tra (Kết luận kiểm tra định kỳ khác với kết luận kiểm tra đột xuất).

	b.2.
	Không ban hành kết luận kiểm tra

	0 điểm
	
	
	
	

	c
	Hiệu quả của các biện pháp xử lý sau kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
	01 điểm
	
	
	
	

	c.1.
	Các biện pháp xử lý sau kiểm tra được thực hiện từ 80% đến 100%
	01 điểm
	
	
	
	

	c.2.
	Các biện pháp xử lý sau kiểm tra được thực hiện từ 50% đến dưới 80%
	0,5 điểm
	
	
	
	

	c.3.
	Các biện pháp sau kiểm tra được thực hiện từ dưới 50%

	0 điểm
	
	
	
	

	7.
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước
	04 điểm
	
	
	
	Trường hợp có từ 02 vụ việc trở lên thì điểm tự chấm sẽ là điểm trung bình cộng của việc thực hiện các vụ việc đó.

	7.1.
	Xây dựng quy chế tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	Quy chế chung về tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hoặc Quy chế riêng về lĩnh vực bồi thường nhà nước (không bắt buộc hàng năm phải xây dựng, chỉ cần có Quy chế là được chấm điểm).

	a
	Có xây dựng quy chế
	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Không xây dựng quy chế
	0 điểm
	
	
	
	

	7.2.
	Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm kịp thời
	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm chậm so với quy định
	01 điểm
	
	
	
	

	c
	Không tiếp nhận, không giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
	0 điểm
	
	
	
	

	8.
	Hiệu quả hoạt động kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong phạm vi do mình quản lý; hiệu quả hoạt độngkiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật; yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường trong trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 48 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mà không ra quyết định hủy
	06 điểm
	
	
	
	Trường hợp có từ 02 kiến nghị, yêu cầu trở lên thì điểm tự chấm sẽ là điểm trung bình cộng của việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu đó.

	8.1.
	Nội dung kiến nghị, yêu cầu
	03 điểm
	
	
	
	

	a
	Nội dung kiến nghị, yêu cầu phù hợp với thẩm quyền
	03 điểm
	
	
	
	

	b
	Nội dung kiến nghị, yêu cầu không phù hợp với thẩm quyền
	0 điểm
	
	
	
	

	8.2.
	Thực hiện kiến nghị, yêu cầu


	03 điểm
	
	
	
	

	a
	Kiến nghị, yêu cầu được thực hiện đúng cơ quan, người có thẩm quyền
	03 điểm
	
	
	
	

	b
	Kiến nghị, yêu cầu được thực hiện không đúng cơ quan, người có thẩm quyền
	0 điểm
	
	
	
	

	9.
	Thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	06 điểm
	
	
	
	

	9.1.
	Thời gian gửi báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	04 điểm
	
	
	
	

	a
	Báo cáo hằng năm về công tác bồi thường nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Báo cáo hằng năm về công tác bồi thường nhà nước được gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 08/12 của năm báo cáo
	02 điểm
	
	
	
	

	a.1.1.
	Báo cáo hằng năm về công tác bồi thường nhà nước được gửi về Bộ Tư pháp từ ngày 08/12 đến trước ngày 15/12 của năm báo cáo
	02 điểm
	
	
	
	

	a.1.2.
	Báo cáo hằng năm về công tác bồi thường nhà nước được gửi về Bộ Tư pháp từ sau ngày 15/12 của năm báo cáo
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Số liệu thống kê năm chính thức 
	02 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Số liệu thống kê năm chính thức được gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 31/01 của năm kế tiếp năm báo cáo
	02 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Số liệu thống kê năm chính thức được gửi về Bộ Tư pháp từ ngày 31/01 đến ngày 10/02 của năm kế tiếp năm báo cáo
	01 điểm
	
	
	
	

	b.3.
	Số liệu thống kê năm chính thức được gửi về Bộ Tư pháp từ sau ngày 10/02 của năm kế tiếp năm báo cáo
	02 điểm
	
	
	
	

	9.2.
	Nội dung báo cáo, thống kê
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Nội dung báo cáo, thống kê được cung cấp đầy đủ, chính xác
	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Nội dung báo cáo, thống kê được cung cấp chưa đầy đủ, chưa chính xác
	0 điểm
	
	
	
	

	II
	Nhóm tiêu chí đánh giá về tổ chức các hoạt động phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
	15 điểm
	
	
	
	- Trường hợp điểm tự đánh giá, chấm điểm có tài liệu kiểm chứng cụ thể (văn bản, quyết định, thông báo, công văn, biên bản, đơn thư) thì ghi rõ ngày tháng năm ban hành văn bản, số ký hiệu văn bản và trích yếu nội dung văn bản.

- Trường hợp không có tài liệu kiểm chứng thì cần diễn giải cụ thể vì sao tự đánh giá, chấm điểm với số điểm như đã tự chấm.
- Trường hợp có từ 02 hoạt động trở lên thì điểm tự chấm sẽ là điểm trung bình cộng của việc thực hiện các hoạt động đó.

	1.
	Chủ trì phối hợp liên ngành về công tác bồi thường nhà nước
	04 điểm
	
	
	
	

	1.1.
	Xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành
	02 điểm
	
	
	
	Kế hoạch phối hợp liên ngành có thể là Kế hoạch phối hợp liên ngành riêng về công tác bồi thường nhà nước hoặc Kế hoạch phối hợp liên ngành chung trong đó có nội dung về bồi thường nhà nước (hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước, v.v.)

	a
	Có ban hành kế hoạch 
	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Không ban hành kế hoạch 


	0 điểm
	
	
	
	

	1.2.
	Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành công tác bồi thường nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung, thời gian
	02 điểm
	
	
	
	

	b
	Thực hiện kế hoạch đúng nội dung nhưng chậm từ 05 ngày đến 15 ngày so với kế hoạch đề ra
	01 điểm
	
	
	
	

	c
	Không thực hiện hoặc thực hiện chậm từ 15 ngày trở lên so với kế hoạch đề ra
	0 điểm
	
	
	
	

	2.
	Phối hợp liên ngành giải quyết những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch 


	10 điểm
	
	
	
	Những vấn đề phát sinh là những nội dung liên quan đến giải quyết vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường như xác định cơ quan, phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, thiệt hại được bồi thường, v.v. hoặc theo yêu cầu, chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên.

	2.1.
	Họp liên ngành
	05 điểm
	
	
	
	Đánh giá đối với công tác hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc công tác bồi thường nhà nước.

	a
	Tổ chức họp liên ngành
	01 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Họp liên ngành được tổ chức kịp thời khi có phát sinh nội dung cần phối hợp liên ngành để giải quyết
	01 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Họp liên ngành không được tổ chức kịp thời khi có phát sinh nội dung cần phối hợp liên ngành để giải quyết
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Nội dung của cuộc họp liên ngành 


	02 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Nội dung của cuộc họp liên ngành phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và nội dung trong kế hoạch tổ chức cuộc họp liên ngành
	02 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Nội dung của cuộc họp liên ngành không phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và nội dung trong kế hoạch tổ chức cuộc họp liên ngành
	0 điểm
	
	
	
	

	c
	Thành phần tham gia các cuộc họp liên ngành
	01 điểm
	
	
	
	

	c.1.
	Thành phần tham gia cuộc họp liên ngành phù hợp với nội dung của cuộc họp liên ngành
	01 điểm
	
	
	
	

	c.2.
	Thành phần tham gia cuộc họp liên ngành không phù hợp với nội dung của cuộc họp liên ngành
	0 điểm
	
	
	
	

	d
	Ý kiến tại cuộc họp liên ngành 
	01 điểm
	
	
	
	

	d.1.
	Trên 50% đại biểu tham dự thống nhất với ý kiến của cơ quan chủ trì cuộc họp

	01 điểm
	
	
	
	

	d.2.
	Từ 50% đại biểu trở xuống nhất trí với ý kiến của cơ quan chủ trì cuộc họp
	0 điểm
	
	
	
	

	2.2.
	Trao đổi bằng văn bản 


	03 điểm
	
	
	
	Đánh giá đối với hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc và kiểm tra công tác bồi thường nhà nước.

	a
	Tính kịp thời 


	01 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Việc trao đổi được thực hiện kịp thời

	01 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Việc trao đổi được thực hiện không kịp thời theo yêu cầu phối hợp bằng văn bản
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Tính phù hợp của nội dung trao đổi 
	01 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Nội dung đề nghị trao đổi bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của cơ quan được đề nghị phối hợp


	 01 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Nội dung đề nghị trao đổi bằng văn bản không phù hợp với thẩm quyền của cơ quan đề nghị phối hợp
	0 điểm
	
	
	
	

	c
	Tính hiệu quả 


	01 điểm
	
	
	
	

	c.1.
	Nội dung trao đổi được 50% cơ quan phối hợp trở lên nhất trí với phương án của cơ quan đề nghị phối hợp và kết quả nội dung trao đổi bằng văn bản được gửi đến cơ quan phối hợp sau khi cơ quan đề nghị phối hợp đã ban hành văn bản
	01 điểm
	
	
	
	

	c.2.
	Nội dung trao đổi được 50% cơ quan phối hợp trở xuống nhất trí với phương án của cơ quan đề nghị phối hợp và kết quả nội dung trao đổi bằng văn bản được gửi đến cơ quan phối hợp sau khi cơ quan đề nghị phối hợp đã ban hành văn bản
	0 điểm
	
	
	
	

	2.3.
	Phối hợp với các cơ quan trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương để tổng hợp danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường, yêu cầu báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trong trường hợp cần thiết để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Tham mưu tổng hợp danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Có tổng hợp danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường


	01 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Không tổng hợp danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Tham mưu yêu cầu báo cáo và tổng hợp báo cáo
	01 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Có tham mưu việc yêu cầu báo cáo hoặc có tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo
	01 điểm
	
	
	
	

	b.2
	Không tham mưu việc yêu cầu báo cáo hoặc không tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo 
	0 điểm
	
	
	
	

	3
	Nhóm tiêu chí đánh giá về hoạt động giải quyết bồi thường theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường với vai trò đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công 
	15 điểm
	
	
	
	Điểm đánh giá tại tiêu chí này được tính như sau:

a) Trường hợp không phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường và tổng điểm của các tiêu chí đánh giá quy định tại Mục 1, 2, 4 và 5 của Bảng tự chấm điểm này đạt từ trên 70 điểm thì điểm đánh giá tại tiêu chí này được tự chấm là 15 điểm.

b)Trường hợp không phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường và tổng điểm của các tiêu chí đánh giá quy định tại Mục 1, 2, 4 và 5 của Bảng tự chấm điểm đạt từ trên 50 điểm đến dưới 70 điểm thì điểm đánh giá tại tiêu chí này được tự chấm là 10 điểm.

c) Trường hợp không phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường và tổng điểm của các tiêu chí đánh giá quy định tại Mục 1, 2, 4 và 5 của Bảng tự chấm điểm này đạt từ dưới 50 điểm thì điểm đánh giá tại tiêu chí này được tự chấm là 05 điểm.

	3.1.
	Chủ trì hoạt động giải quyết bồi thường


	05 điểm
	
	
	
	Căn cứ vào hồ sơ vụ việc.

	a
	Thời hạn giải quyết bồi thường
	02 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Thời hạn thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường và ra quyết định giải quyết bồi thường được thực hiện theo đúng thời hạn được quy định trong pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Thời hạn thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường và ra quyết định giải quyết bồi thường được thực hiện không theo đúng thời hạn được quy định trong pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Trình tự thủ tục yêu cầu bồi thường
	03 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Trình tự, thủ tục thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường và ra quyết định giải quyết bồi thường được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	03 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Trình tự, thủ tục thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường và ra quyết định giải quyết bồi thường được thực hiện không đúng theo đúng quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	0 điểm
	
	
	
	

	3.2.
	Tham gia giải quyết bồi thường
	10 điểm
	
	
	
	

	a
	Tham gia xác minh thiệt hại trong trường hợp vụ việc phức tạp
	06 điểm
	
	
	
	Chỉ chấm điểm khi có phát sinh vụ việc và theo yêu cầu của cơ quan giải quyết bồi thường.

	a.1.
	Cử người tham gia xác minh thiệt hại
	02 điểm
	
	
	
	

	a.1.1.
	Có cử người tham gia giải quyết bồi thường trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan giải quyết bồi thường
	02 điểm
	
	
	
	

	a.1.2.
	Cử người tham gia giải quyết bồi thường trong thời hạn từ trên 02 ngày làm việc trở lên kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan giải quyết bồi thường hoặc không cử
	0 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Tham gia các cuộc họp, buổi xác minh
	02 điểm
	
	
	
	

	a.2.1.
	Người được cử tham gia xác minh thiệt hại tham gia 100% các cuộc họp, buổi xác minh cùng cơ quan giải quyết bồi thường
	02 điểm
	
	
	
	

	a.2.2.
	Người được cử tham gia xác minh thiệt hại không tham gia hoặc tham gia dưới 100% các cuộc họp, buổi xác minh cùng cơ quan giải quyết bồi thường
	0 điểm
	
	
	
	

	a.3.
	Ý kiến tại cuộc họp, buổi xác minh thiệt hại


	02 điểm
	
	
	
	

	a.3.1.
	Có đưa ra ý kiến tại các buổi xác minh thiệt hại
	02 điểm
	
	
	
	

	a.3.2.
	Không đưa ra ý kiến tại các buổi xác minh thiệt hại
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Tham gia thương lượng việc bồi thường


	04 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Tham gia buổi thương lượng việc bồi thường
	02 điểm
	
	
	
	

	b.1.1.
	Tham gia 100% các buổi thương lượng việc bồi thường
	02 điểm
	
	
	
	

	b.1.2.
	Tham gia từ dưới 100% các buổi thương lượng việc bồi thường hoặc không tham gia
	0 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Ý kiến tại các buổi thương lượng việc bồi thường
	02 điểm
	
	
	
	

	b.2.1.
	Có đưa ra ý kiến tại các buổi thương lượng việc bồi thường


	02 điểm
	
	
	
	

	b.2.2.
	Không đưa ra ý kiến tại các buổi thương lượng việc bồi thường


	0 điểm
	
	
	
	

	4
	Nhóm tiêu chí về đánh giá của cá nhân, tổ chức về hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường 
	10 điểm
	
	
	
	- Trường hợp không bố trí được hoặc không có nguồn hỗ trợ kinh phí để thực hiện hoạt động khảo sát quy định tại Mục này thì cơ quan tự đánh giá, chấm điểm không chấm điểm cho Nhóm tiêu chí này.
- Trường hợp điểm tự đánh giá, chấm điểm có tài liệu kiểm chứng cụ thể (văn bản, quyết định, thông báo, công văn, biên bản, đơn thư) thì ghi rõ ngày tháng năm ban hành văn bản, số ký hiệu văn bản và trích yếu nội dung văn bản.

- Trường hợp không có tài liệu kiểm chứng thì cần diễn giải cụ thể vì sao tự đánh giá, chấm điểm với số điểm như đã tự chấm.

	4.1.
	Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Hình thức tuyên truyền, phổ biến


	01 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Có từ 03 hình thức tuyên truyền, phổ biến trở lên
	01 điểm
	
	
	
	Các hình thức tuyên truyền như: Qua truyền hình, Báo chí, Tạp chí, Tờ rơi tờ gấp, Tập huấn, Sinh hoạt xã phường thị trấn, v.v.

	a.2.
	Có từ 01 đến 03 hình thức tuyên truyền, phổ biến trở lên
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a.3.
	Không tuyên truyền, phổ biến
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Nội dung tuyên truyền, phổ biến
	01 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp với đối tượng, nội dung tuyên truyền phổ biến

	01 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp một phần với đối tượng, nội dung tuyên truyền phổ biến
	0,5 điểm
	
	
	
	

	b.3.
	Nội dung tuyên truyền, phổ biến không phù hợp với đối tượng, nội dung tuyên truyền phổ biến
	0 điểm
	
	
	
	

	4.2.
	Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	1,5 điểm
	
	
	
	

	a
	Gửi văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường 
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Người bị thiệt hại nhận được văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Người bị thiệt hại không nhận được văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hạn từ trên 05 ngày làm việc trở lên kể từ ngày có văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Thụ lý, giải quyết yêu cầu bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Cơ quan giải quyết bồi thường được xác định trong văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường thụ lý, giải quyết yêu cầu bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Cơ quan giải quyết bồi thường không được xác định trong văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường thụ lý, giải quyết yêu cầu bồi thường
	0 điểm
	
	
	
	

	4.3.
	Các điều kiện bảo đảm công tác hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Địa điểm tiếp công dân và lịch phân công tiếp công dân
	
	
	
	
	

	a.1.
	Bố trí địa điểm tiếp công dân
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a.1.1.
	Có bố trí địa điểm và các phương tiện phục vụ cho việc tiếp công dân
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a.1.2.
	Không bố trí địa điểm và các phương tiện phục vụ cho việc tiếp công dân
	0 điểm
	
	
	
	

	a.2
	Lịch phân công tiếp công dân
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a.2.1.
	Có xây dựng lịch phân công thực hiện việc tiếp công dân
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a.2.2.
	Không xây dựng lịch phân công thực hiện việc tiếp công dân
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Thời gian thực hiện việc hướng dẫn
	0,5 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Người bị thiệt hại được hướng dẫn kịp thời
	0,5 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Người bị thiệt hại được hướng dẫn kịp thời
	0 điểm
	
	
	
	

	c
	Nội dung hướng dẫn đáp ứng yêu cầu hướng dẫn
	0,5 điểm
	
	
	
	

	c.1.
	Văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước đáp ứng đủ nội dung yêu cầu hướng dẫn của người bị thiệt hại
	0,5 điểm
	
	
	
	

	c.2.
	Văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước không đáp ứng đủ nội dung yêu cầu hướng dẫn của người bị thiệt hại
	0 điểm
	
	
	
	

	4.4.
	Theo dõi công tác bồi thường nhà nước khi có yêu cầu, đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a
	Cơ quan nhà nước kịp thời nắm bắt về tình hình yêu cầu bồi thường phát sinh trong thực tiễn
	0,5 điểm
	
	
	
	

	b
	Cơ quan nhà nước kịp thời nắm bắt về tình hình yêu cầu bồi thường phát sinh trong thực tiễn
	0 điểm
	
	
	
	

	4.5.
	Đôn đốc công tác bồi thường nhà nước khi có yêu cầu, đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a.
	Trên cơ sở kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thực hiện việc đôn đốc công tác bồi thường nhà nước
	0,5 điểm
	
	
	
	

	b.
	Trên cơ sở kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện việc đôn đốc công tác bồi thường nhà nước 
	0 điểm
	
	
	
	

	4.6.
	Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước khi có yêu cầu, đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a
	Trên cơ sở kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thực hiện việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
	0,5 điểm
	
	
	
	

	b
	Trên cơ sở kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước
	0 điểm
	
	
	
	

	4.7.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a
	Cơ quan được cá nhân, tổ chức đề nghị có thực hiện việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường
	0,5 điểm
	
	
	
	

	b
	Cơ quan được cá nhân, tổ chức đề nghị không thực hiện việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường
	0 điểm
	
	
	
	

	4.8.
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bồi thường nhà nước
	0,5 điểm
	
	
	
	

	a
	Không phát sinh khiếu nại, tố cáo về công tác bồi thường nhà nước
	0,5 điểm
	
	
	
	

	b
	Có phát sinh khiếu nại, tố cáo về công tác bồi thường nhà nước
	0 điểm
	
	
	
	

	4.9
	Giải quyết bồi thường và chi trả tiền bồi thường
	02 điểm
	
	
	
	

	a
	Tính kịp thời trong việc giải quyết bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết bồi thường được thực hiện theo đúng quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	01 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết bồi thường không được thực hiện theo đúng quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Tính kịp thời trong việc chi trả tiền bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Việc chi trả tiền bồi thường được thực hiện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người yêu cầu bồi thường nhận được thông báo về việc chi trả tiền bồi thường
	01 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Việc chi trả tiền bồi thường được thực hiện trong thời hạn từ 03 ngày làm việc đến dưới 10 ngày kể từ ngày người yêu cầu bồi thường nhận được thông báo về việc chi trả tiền bồi thường
	0,5 điểm
	
	
	
	

	b.3.
	Việc chi trả tiền bồi thường được thực hiện trong thời hạn từ trên 10 ngày kể từ ngày người yêu cầu bồi thường nhận được thông báo về việc chi trả tiền bồi thường
	0 điểm
	
	
	
	

	5
	Nhóm tiêu chí về điều kiện bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 
	10 điểm
	
	
	
	- Trường hợp điểm tự đánh giá, chấm điểm có tài liệu kiểm chứng cụ thể (văn bản, quyết định, thông báo, công văn, biên bản, đơn thư) thì ghi rõ ngày tháng năm ban hành văn bản, số ký hiệu văn bản và trích yếu nội dung văn bản.

- Trường hợp không có tài liệu kiểm chứng thì cần diễn giải cụ thể vì sao tự đánh giá, chấm điểm với số điểm như đã tự chấm.

	5.1.
	Ban hành và thực hiện kế hoạch có nội dung về công tác bồi thường nhà nước
	04 điểm
	
	
	
	Kế hoạch chung trong đó có nội dung về thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước hoặc kế hoạch riêng về thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

	a
	Tính kịp thời trong việc ban hành kế hoạch về công tác bồi thường nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	a.1.
	Ban hành kế hoạch đúng thời hạn theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền
	02 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Ban hành kế hoạch chậm so với thời hạn theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc không ban hành kế hoạch
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Tính đầy đủ trong việc thực hiện kế hoạch so với yêu cầu đã đề ra trong kế hoạch
	02 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Thực hiện được trên 80% nội dung của Kế hoạch
	02 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Thực hiện được từ 50% đến 80% nội dung của Kế hoạch
	01 điểm
	
	
	
	

	b.3.
	Thực hiện được dưới 50% nội dung của Kế hoạch
	0 điểm
	
	
	
	

	5.2.
	Các điều kiện bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
	06 điểm
	
	
	
	

	a
	Biên chế thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	03 điểm
	
	
	
	Bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

	a.1.
	Bố trí công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	01 điểm
	
	
	
	

	a.1.1.
	Bố trí công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	01 điểm
	
	
	
	

	a.1.2
	Không bố trí công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	0 điểm
	
	
	
	

	a.2.
	Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường cho đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	a.2.1.
	Cử công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác bồi thường nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	a.2.2.
	Cử công chức không thực hiện công tác bồi thường nhà nước tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác bồi thường nhà nước
	01 điểm
	
	
	
	

	a.2.3
	Không cử công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác bồi thường nhà nước
	0 điểm
	
	
	
	

	b
	Cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm cho việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
	01 điểm
	
	
	
	

	b.1.
	Cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm đầy đủ để thực hiện công tác bồi thường nhà nước 
	01 điểm
	
	
	
	

	b.2.
	Cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm một phần để thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	0,5 điểm
	
	
	
	

	b.3.
	Cơ sở vật chất, phương tiện không bảo đảm để thực hiện công tác bồi thường nhà nước: 
	0 điểm
	
	
	
	

	c
	Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	c.1.
	Kinh phí bảo đảm đầy đủ để thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	02 điểm
	
	
	
	

	c.2.
	Kinh phí bảo đảm một phần để thực hiện công tác bồi thường nhà nước
	01 điểm
	
	
	
	

	c.3.
	Kinh phí không bảo đảm để thực hiện công tác bồi thường nhà nước


	0 điểm
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